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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 9 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:2494 /QĐ-T06-P3 ngày 22 /12 /2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Trần Nhật  Linh 
  

17/01/1976 
001076000010 26/06/2022  

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Ban quản lý dự án Công đoàn 

2  Lê Quang  Minh 7/10/1976 031076000007 27/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Ban quản lý dự án Công đoàn 

3  Vũ Đức  Tâm 27/03/1986 035086009296 12/8/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Ban quản lý dự án Công đoàn 

4  Lê Bá Trường  Tùng 27/7/1995 038095019275 16/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Ban quản lý dự án Công đoàn 

5  Nguyễn Hữu  Vinh 23/10/1976 027076010489 07/08/2023 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Ban quản lý dự án Công đoàn 

6  Chu Thắng  Chiến 4/7/1975 001075027628 9/4/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh 

7  Ngô Mạnh  Cường 12/2/1991 001091032978 10/7/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý 

dịch vụ đô thị Ecopark. 

8  Lại Xuân  Tùng 3/1/1992 036092006795 25/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty  Cổ phần Khai thác và Quản lý 

dịch vụ đô thị Ecopark. 

9  Nguyễn Thế  Anh 1/5/1992 027092008340 2/7/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

10  Vũ Anh  Quân 6/5/1982 034082000183 16/08/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

11  Nguyễn Thị  Ngà  15/06/1986 022186008106 23/03/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần công nghiệp & thương 

mại Q 

12  Lương Trung  Đức 11/10/1996 010096002774 11/8/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

13  Lưu Thị Thu  Hiền 5/10/1983 010183005527 24/06/2024 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem 

14  Trương Văn  Sáng 17/01/1984 010084005280 19/01/2024 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem 

15  Nguyễn Văn  Thủy 6/6/1983 042083008795 29/01/2023 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem 

16  Trần Văn  Thuấn 5/7/1982 036082027481 10/6/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần dược phẩm TW2 

17  Lương Cao  Cường 23/06/1987 042087013570 11/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần hợp tác Quốc Tế NCC 

18  Lê Xuân  Dũng 03/04/1999 042099000748 26/03/2024 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần hợp tác Quốc Tế NCC 

19  Phạm Đăng  Duy 07/07/1994 042094007444 23/02/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần hợp tác Quốc Tế NCC 

20  Bùi Khắc Thảo 02/07/1987 038087007249 11/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần hợp tác Quốc Tế NCC 

21  Nguyễn Văn  Thái 15/08/1987 042087005253 29/11/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần hợp tác Quốc Tế NCC 

22  Nguyễn Văn  Hòa 20/06/1988 024088006787 26/09/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần khí công nghiệp F.A 

Đình Vũ 

23  Cao Thị  Hoa 27/03/1998 036198003243 8/7/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần thời trang thể thao 

chuyên nghiệp Giao Thủy 

24  Phạm Tuân 15/09/1992 036092010884 16/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần thời trang thể thao 

chuyên nghiệp Giao Thủy 

25  Doãn Thanh  Bình 20/12/1989 036089006916 25/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần May thể thao chuyên 

nghiệp Giao Yến 

26  Bùi Toàn  Phát 28/05/1996 036096017693 17/06/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần May thể thao chuyên 

nghiệp Giao Yến 

27  Mai Đức  Điệp 10/10/1991 040091039205 8/7/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An 

28  Trương Duy  Khánh 15/12/1981 031081002187 9/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần sản xuất Nam Thuận 

29  Nguyễn Thanh  Hà 13/09/1983 025083000033 19/09/2023 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần Quản lý và kinh doanh 

bất động sản Hà Nội 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

30  Nguyễn Hồng  Hải 1/4/1980 001080000830 27/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần Quản lý và kinh doanh 

bất động sản Hà Nội 

31  Bùi Quang  Tiệp 28/08/1985 001085005313 16/07/2025 Bộ Công an 
Công ty Cổ phần Quản lý và kinh doanh 

bất động sản Hà Nội 

32  Phan Nhật  Tuấn 7/9/1969 030069003633 29/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại 

Phúc Tiến- Vĩnh Phúc 

33  Bùi Đình  Lưỡng 24/11/1983 030083009047 31/05/2024 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại 

thuốc thú y cnc 

34  Nguyễn  Hoàng 22/05/1983 025083000313 20/3/2023 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ 

An Điền 

35  Nguyễn Trường  Quân 19/09/1986 001086011045 10/10/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ 

An Điền 

36  Nguyễn Văn  Chung 5/9/1979 025079005099 4/9/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

37  Nguyễn Văn  Chinh 24/11/1986 030086020623 9/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần BPG Shinnihon 

38  Bùi Công  Tuấn 3/9/1981 033081015365 9/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần BPG Shinnihon 

39  Nguyễn Duy  Bình 23/01/1985 001085038435 28/01/2025 Bộ Công an Công ty CP tập đoàn thuốc thú y Việt Nam 

40  
Nguyễn Thị 

Mai  
Hương 24/05/1989 001189020829 25/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty CP Vật Liệu Tầm Nhìn Việt 

41  Lê Văn  Hiến 17/06/1980 034080003579 24/06/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty CP VTC Truyền thông Trực tuyến 

42  Mai Xuân  Đoan 14/01/1990 036090005869 4/8/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Nhiệt điện Mông Dương 

43  Nguyễn Văn  Thịnh 8/9/1985 030085001687 26/08/2025 Bộ Công an Công ty Nhiệt điện Mông Dương 

44  Trần Đăng  Toàn 8/4/1980 045080001304 12/1/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Nhiệt điện Mông Dương 

45  Tính Đức  Hiếu 4/9/1990 008090012424 24/06/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Sei Optifrontier Việt Nam 

46  Nguyễn Văn  Khải 6/3/1998 026098002654 3/3/2025 Bộ Công an Công ty Sei Optifrontier Việt Nam 

47  Vũ Minh  Họa 2/4/1981 034081003562 14/03/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Thái Bình Hưng Thịnh 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

48  Phạm Văn  Quyết 5/12/1983 034083007091 9/5/2023 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Thái Bình Hưng Thịnh 

49  Nguyễn Ngọc  Lan 12/10/2003 027303010947 5/9/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH BiChain VN 

50  Hà Văn  Giang 30/10/1998 036098001285 31/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Công nghệ JYT  

(Việt Nam) 

51  Phạm Thị Bích  Thảo 8/7/1996 027196001382 20/03/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Công nghệ Laser Ibe  

Việt Nam 

52  Nguyễn Quốc  Hoàng 27/11/1979 036079004304 10/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Công Nghiệp Ramatex 

Nam Định 

53  Lê Văn  Bình 16/04/1992 038092031235 15/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam 

54  Ngô Đăng  Cảnh 16/10/1989 038089033983 23/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam 

55  Mạch Thị  Hoa 10/12/1970 038170001612 10/8/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam 

56  Nguyễn Văn  Tự 25/05/1988 038088021113 11/8/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam 

57  Đỗ Công  Biên 2/4/1986 036086009413 28/10/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Golden Victory Việt 

Nam 

58  Đoàn Văn  Hiểu 9/11/1989 036089012075 14/01/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Golden Victory Việt 

Nam 

59  Tống Văn  Khánh 16/06/1986 036086022339 14/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Golden Victory Việt 

Nam 

60  Phí Đắc  Giáp 8/10/1994 001094006867 25/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH LUXURY HOTELS 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

61  Nguyễn Trung  Hiếu 6/4/1992 001092005498 16/05/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH LUXURY HOTELS 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

62  Nguyễn Đức  Dự 10/8/1987 034087023060 13/03/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH May Artiverse 

63  Nguyễn Văn  Thành 14/07/1972 034072009235 31/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH MAY BÌNH MINH - 

ATC 

64  Tiết Văn  Chiến 28/08/1982 038082048237 20/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH may mặc xuất khẩu 

Appareltech Vĩnh Lộc 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

65  Phạm Khắc  Dân 03/02/1986 038086042605 20/01/2023 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH may mặc xuất khẩu 

Appareltech Vĩnh Lộc 

66  Nguyễn Văn  Toàn 26/11/1994 035094002196 18/07/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH May YSS 

67  Nguyễn Mạnh  Lương 28/06/1984 001084014317 8/7/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Medistar Việt Nam 

68  Nguyễn Anh  Duy 9/9/1993 049093020211 15/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH MTV Công Nghiệp 

Germton 

69  Nguyễn Hoàng  Vũ 1/6/1993 048093000761 27/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH MTV Công Nghiệp 

Germton 

70  Khổng Thị  Nhung 22/04/1990 001190006579 10/7/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công Ty TNHH Nakagawa Special Steel 

Việt Nam 

71  Lê Thị  Thoa 7/7/1990 001190015521 7/1/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công Ty TNHH Nakagawa Special Steel 

Việt Nam 

72  Nguyễn Quyết  Chiến 26/03/1980 001080016415 10/7/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN 

CHOUNG VIỆT NAM 

73  Nguyễn Thị  Hương 16/09/1987 001187041626 10/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN 

CHOUNG VIỆT NAM 

74  Bùi Danh  Hoàng 27/03/1990 026090006343 22/11/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH SAMSUNG 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

75  Nguyễn Văn  Ngọc 15/09/1992 034092020314 14/09/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH SAMSUNG 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

76  Quách Văn  Toản 20/10/1988 034088000260 17/06/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Shimizu Việt Nam 

77  Hồ Ngọc  Bình 20/07/1986 046086011960 15/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera 

78  
Huỳnh Thị 

Diệu  
Hiền  31/10/1988 046188004487  28/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera 

79  Lê  Lộc 28/01/1981 046081007635 31/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera 

80  Đỗ Quang  Cường 18/11/1977 036077008834 8/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Smart Shirts Garments 

Manufacturing Bảo Minh 

81  Trần Văn  Quyết 5/8/1989 036089009130 22/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH TOP TEXTILES 

82  Nguyễn Xuân  Mạnh 12/11/1984 030084024031 12/3/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Valqua Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

83  Nguyễn Văn  Tuấn 26/01/1988 030088007325 6/8/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Valqua Việt Nam 

84  
Nguyễn Thị 

Minh  
Hằng 10/9/1999 042199010235 3/12/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam 

85  Dương Xuân  Quyền 8/4/1994 042094007412 30/05/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm May 

86  Biện Văn  Quyết 15/08/1978 027078001451 13/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Tsubasa Works 

Hà Nội 

87  Trần Đức  Hạnh 15/08/1984 024084002312 06/12/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Tsubasa Works 

Việt Nam 

88  Đỗ Đình  Tuấn 22/12/1979 027079002580 16/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Cửa hàng xăng dầu Đại Đồng Thành - 

Công Ty TNHH Chằm chỉ 

89  Nguyễn Bá  Bến 19/03/1987 001087040649 20/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Đại học VinUni 

90  Hoàng Thị Ánh  Nguyệt 17/04/1982 034182025890 18/01/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH May Đạt Đăng 

91  Nguyễn Doãn  Hưng 22/08/1998 030098009126 16/01/2024 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Misawa Engineering Vietnam Co., LTD 

92  Thái Hoài  Nam 25/11/1993 042093014301 12/9/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Misawa Engineering Vietnam Co., LTD 

93  Lý Việt  Hòa 12/08/1982 008082007344 27/06/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH Công ty Thủy điện Tuyên Quang 

94  Tạ Hữu  Thành 27/07/1986 015086008958 06/09/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH Công ty Thủy điện Tuyên Quang 

95  Nguyễn Thị  Vui 8/3/1984 034184010669 13/03/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

TNHH Vĩnh Xương Electronics Việt 

Nam 

96  Trần Trung  Thiều 25/10/1991 034091014604 12/11/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Tổng công ty CP Vinaconex 

97  Nguyễn Hải  Lâm 30/12/1980 025080000832 15/03/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Tổng công ty CP Vinaconex 

98  Trần Công  Lý 14/06/1987 036087002291 4/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Tổng công ty CP Vinaconex 

99  Vũ Ngọc  Vệ 17/09/1972 
035072004461 

1/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Tổng công ty CP Vinaconex 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

100  Đỗ Viết  Khanh 2/1/1988 038088005558 15/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tổng công ty Đầu tư xây dựng và thương 

mại Anh Phát – CTCP 

101  Lê Văn  Trường 15/10/1982 038082016953 20/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tổng công ty Đầu tư xây dựng và thương 

mại Anh Phát – CTCP 

102  Nguyễn Trọng  Công 16/07/1991 038091003377 17/06/2023 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Annora 

103  Cao Đức  Huỳnh 15/05/1991 038091016942 4/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Annora 

104  Nguyễn Xuân  Bách 1/8/1992 026092012863 1/9/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

105  Nguyễn Văn  Phượng 25/11/1981 027081000034 4/3/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

106  Đỗ Trường  Đăng 8/9/1983 024083005081 13/01/2025 Bộ Công an Tự do 

107  Nguyễn Việt  Dũng 28/03/1986 001086007364 17/09/2024 Bộ Công an Tự do 

108  Trần Ngọc  Dương 7/3/1994 066094015427 23/10/2024 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Tự do 

109  Nguyễn Quang  Tuấn 19/02/1980 001080006264 10/5/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Tự do 

Ấn định danh sách 109 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


